ĐÁP ÁN TUẦN 27 LỚP 1
MÔN: TOÁN
Bài 1: Viết số ( theo mẫu)
	Bốn mươi bốn
	44
	Hai mươi sáu
	26

	Ba mươi sáu
	36
	Tám mươi bốn
	84

	Năm mươi hai
	52
	Bảy mươi chín
	79

	Bảy mươi tám
	78
	Sáu mươi mốt
	61

	Chín mươi ba
	93
	Một trăm
	100



Bài 2: Viết số ( theo mẫu)
	Số liền trước
	Số đã biết
	Số liền sau

	76
	77
	78

	41
	42
	43

	49
	50
	51

	85
	86
	87

	42
	43
	44

	13
	14
	15

	96
	97
	98



Bài 3:  >   <   =
80 < 88 		65 < 67		45 > 10  + 34
25 < 34 		38 > 14 		90 > 30  + 22	

[bookmark: _GoBack]Bài 4: Viết các số:
- Từ 45 đến 60:  45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.
- Từ 70 đến 85: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85.
Bài 5: Nhà ông có 25 cây cam và 12 cây táo. Hỏi nhà ông có tất cả bao nhiêu cây?

Bài giải
Nhà ông có tất cả là:
25 + 12 = 37 ( cây)
Đáp số: 37 cây
